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Together we share a world of creativity

#Multimedia #Modern #Creative #Innovative #High-tech #Multi-angle



UEH STUDI BR CHURE

STUDI    CAMPUS A
Phòng Studio Tầng 3, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hoạt động (trừ Ngày lễ, Tết): 
Buổi sáng: 8g00 - 11g30                         Buổi chiều: 13g30 - 17g00                            Buổi tối: 18g00 - 21g00 



UEH STUDI BR CHURE

HẠNG MỤC CHI PHÍ

Thời gian thuê từ 8g00 đến 21g00 2.000.000 VNĐ/buổi

Thời gian set up kéo dài trên 2 tiếng
(ngoài thời gian thuê)

Phụ thu 20% x 2.000.000 VNĐ/buổi

Thời gian set up từ 2 tiếng trở xuống Không phụ thu

Thời gian thuê sau 21g00
(không quá 23g00)

Phụ thu 20%

BẢNG GIÁ
STUDIO CAMPUS A

Lưu ý: Thời gian thuê được tính theo buổi, trong trường hợp sử dụng ít hơn thời lượng vẫn tính đủ chi
phí của 01 buổi



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A
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Đèn LED bảng
Ký mã hiệu: SWIT CL-60D
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 6
Xuất xứ: Trung Quốc

Ống LED sử dụng
cho Key phông
Ký mã hiệu: SWIT CL-120D
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 4
Xuất xứ: Trung Quốc

Đèn spotlight
Ký mã hiệu: SWIT S-2320
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc

Đèn quay chụp
Softbox Ball

kÝ MÃ HIỆU: SWIT BA-LAN26
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 4
Xuất xứ: Trung Quốc

Ký mã hiệu: SWIT CL-120D



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

BÀN ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG

Ký mã hiệu: SWIT LA-R240 Đơn vị tính: Chiếc Số lượng: 1 Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

PHÔNG KEY HÌNH

Đơn vị tính: Chiếc Số lượng: 1 Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

HỆ THỐNG
THU HÌNH 4K



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

Ký mã hiệu: SONY PXW-Z280T
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc

MÁY QUAY
CHUYÊN DỤNG
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Pin dung lượng cao & 
Sạc pin 2 kênh

Thẻ nhớ 64GB &
đầu đọc thẻ nhớ

Ký mã hiệu: SWIT S-3602U
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2 pin, 1 sạc
Xuất xứ: Trung Quốc

Ký mã hiệu: SWIT LB-SU98
Ký mã hiệu: SONY SBAC-US30
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Nhật Bản

Ký mã hiệu: SONY 2SBS-42GIC



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

HỆ THỐNG
TRƯỜNG QUAY
3D STUDIO PRO

Đơn vị tính: Hệ thống
Số lượng: 1
Xuất xứ: Ba Lan

Ký mã hiệu: Reckeen 3D-Studio



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

MÀN HÌNH CHO DIỄN GIẢ
Đơn vị tính: Chiếc Số lượng: 1 Xuất xứ: Trung QuốcKý mã hiệu: SWIT

HỆ THỐNG MÁY NHẮC CHỮ

Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Ký mã hiệu: ACER Travelmate TMP215-54-51DZ
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Ký mã hiệu: PROMPTERPEOPLE FLEXP-17HB-15MM



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

HỆ THỐNG
THU ÂM



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

BÀN TRỘN ÂM THANH 16 KÊNH

Ký mã hiệu: YAMAHA MG16XU Đơn vị tính: Chiếc Số lượng: 1 Xuất xứ: Malaysia



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

Tai nghe kiểm âm
Ký mã hiệu: SENNHEISER HD 280 Pro
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Rumani

Loa kiểm âm
Ký mã hiệu: YAMAHA HS8
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Indonesia

Micro rùa
Ký mã hiệu: AUDIO-TECHNICA PRO 44
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Nhật Bản

Micro không dây
Ký mã hiệu: SARAMONIC UwMic9S Kit 1
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Nhật Bản



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

HỆ THỐNG
LIVESTREAM



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

Bộ chia mạng 16 PORT
Ký mã hiệu: RUJIE RG-ES218GC-P
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ thiết bị Livestream
Ký mã hiệu: LIVESTREAM HD550
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Mỹ

Ký mã hiệu: LIVESTREAM Studio Surface Go plus
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 1
Xuất xứ: Mỹ



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

Bộ lưu điện 2.2K VA
Ký mã hiệu: APC SRT2200RMXLI
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 1
Xuất xứ: Philipines

Bộ truyền tín hiệu không dây
Ký mã hiệu: SWIT FLOW500
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

Chân giá đỡ TV
Ký mã hiệu: North Bayou AVA1500
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

TV Samsung 4k 75 inch
Ký mã hiệu: UA75CU8000
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy nhắc chữ Glide Gear TMP 100
Ký mã hiệu: Glide Gear TMP 100
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

Ống kính Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II 
Ký mã hiệu: Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc

Ống kính Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II 
Ký mã hiệu: Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

Máy ảnh Sony FX3
Ký mã hiệu: ILME-FX3
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy ảnh Sony Alpha A7 Mark IV
Ký mã hiệu: Sony Alpha A7 Mark IV
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS A

Chân máy quay Benro KH26PC
Ký mã hiệu: Benro KH26PC
Đơn vị tính:Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu dữ liệu Dell PowerEdge R760xs
Ký mã hiệu: Dell PowerEdge R760xs
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE

STUDI    CAMPUS B
Phòng Studio B2.605, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hoạt động (trừ Ngày lễ, Tết): 
Buổi sáng: 8g00 - 11g30                             Buổi chiều: 13g30 - 17g00                        Buổi tối: 18g00 - 21g00 



HẠNG MỤC CHI PHÍ

Thời gian thuê từ 8g00 đến 21g00 2.000.000 VNĐ/buổi

Thời gian set up kéo dài trên 2 tiếng
(ngoài thời gian thuê)

Phụ thu 20% x 2.000.000 VNĐ/buổi

Thời gian set up từ 2 tiếng trở xuống Không phụ thu

Thời gian thuê sau 21g00
(không quá 23g00)

Phụ thu 20%

Lưu ý: Thời gian thuê được tính theo buổi, trong trường hợp sử dụng ít hơn thời lượng vẫn tính đủ chi
phí của 01 buổi

UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

BẢNG GIÁ



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

Máy in Canon
Ký mã hiệu: MF426DW
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy vi tính
Ký mã hiệu:  Dell 24 inch - U2419H (RMC-280)
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 4
Xuất xứ: Trung Quốc

Tủ chống ẩm NIKATEI NC-80S
Ký mã hiệu: NIKATEI NC-80S
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

THIẾT BỊ LƯU TRỮ VÀ
QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Bộ lưu dữ liệu di động
Ký mã hiệu: Qnap TS-453D-4G
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ lưu điện
Ký mã hiệu: APC Smart-UPS 3000VA
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE

PHÒNG

THU ÂM

STUDIO CAMPUS B



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B
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Ký mã hiệu: Tai nghe Bose QC35 II
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Ký mã hiệu: Đèn cổ ngỗng
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

Ký mã hiệu: H5; Hỗ trợ 2 cọng XLR/TRS
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Ký mã hiệu: Rode NTG4+
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Ký mã hiệu: Philips Respironics EverFlo
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

MÁY THU ÂM MÁY TẠO OXI



UEH STUDI BR CHURE

PHÒNG

STUDIO 1

STUDIO CAMPUS B



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

BẢNG PHÔNG XANH GHI HÌNH

Đơn vị tính: Chiếc Số lượng: 1 Xuất xứ: Việt Nam
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Máy tính
Ký mã hiệu: Dell 24 inch - S2421H (MGB5)
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc

Micro
Ký mã hiệu: Sennheiser 112p G4
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Đức

UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B



Bàn trộn
Ký mã hiệu: Datavideo MGB-5
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Đầu thu

Ký mã hiệu: Amply Air - XR12
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

Ký mã hiệu:  (CPU TVS - 2000A (RMC-280) Camera
Ký mã hiệu:  Data video PC-100 (MGB5)
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

DATA VIDEO



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

Màn hình cho diễn giả
Ký mã hiệu: LG 55 inch - 55UM7300
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 3
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy hút ẩm
Ký mã hiệu: Sharp DW-D12A-W
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE

PHÒNG

STUDIO 2

STUDIO CAMPUS B
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UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

Máy tính
Ký mã hiệu: Dell 24 inch - U2419H (RMC-280)
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc
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UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

Micro
Ký mã hiệu: Sennheiser 112p G4
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Đức

Bàn điều chỉnh 
âm thanh
Ký mã hiệu: Yamaha F7-USB (MGB5)
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc

Camera
Ký mã hiệu: Camera Data video PTC-150 (RMC-280)
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 2
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI BR CHURE STUDIO CAMPUS B

Boardcom
Ký mã hiệu: Boardcom Flat Panel Touch 86"
Đơn vị tính: Bộ
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy chiếu gần
Ký mã hiệu: Vivitek - WD757WT8190349
Đơn vị tính: Chiếc
Số lượng: 1
Xuất xứ: Trung Quốc

Đèn LED
Ký mã hiệu: Led Nanguang
Đơn vị tính: Cái
Số lượng: 12
Xuất xứ: Trung Quốc



UEH STUDI
BR CHURE

Together we share a world of creativity


